
Cũ

Mới 

phát 

sinh

Cũ

Mới 

phát 

sinh

Về 

tranh 

chấp, 

đòi 

đất 

cũ, 

đền 

bù, 

giải 

Về 

chính 

sách

Về 

nhà, 

tài 

sản

Về chế 

độ 

CC,V

C

Cũ

Mới 

phát 

sinh

MS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

2 2 0 2

Đơn vị
Lƣợt Ngƣời

Tiếp thƣờng xuyên Tiếp định kỳ và đột xuất của Lãnh đạo

Số 

đoàn

Vụ việc

Ngƣời

Vụ việc

Đoàn đông ngƣời

Lĩnh vực hành chính

Lĩnh 

vực 

tƣ 

pháp

Ngƣời
Lƣợt

Đã đƣợc giải quyếtKhiếu nại Tố cáo

Chƣa 

có QĐ 

giải 

quyết

Đã có 

QĐ 

giải 

quyết 

(lần 

1,2, 

cuối 

cùng)

Đã có 

bản 

án 

của 

Tòa

Vụ việc Đoàn đông ngƣời Vụ việc

Số 

đoàn
Cũ 

Mới 

phát 

sinh

Nội dung tiếp công dân Kết quả qua tiếp dân 

Ngƣời

Vụ việc

Cũ

Lĩnh 

vực 

CT, 

VH, 

XH 

khác

Lĩnh 

vực 

hành 

chính

Lĩnh 

vực 

tƣ 

pháp

Tham 

nhũng

Mới 

phát 

sinh

Phản 

ánh, 

kiến 

nghị, 

khác

TỔNG HỢP KẾT QUẢ TIẾP CÔNG DÂN

(Số liệu tính từ ngày 01/01/2019 đến ngày 16/ 5/2019)

Biểu số 2a

Tiếp định kỳ và và đột xuất của thủ trƣởng

LƣợtNgƣời
Cũ 

Mới 

phát 

sinh

Ngƣời

Vụ việc

Lưu ý:

- Số liệu đã thống kê ở các cột từ cột 1 đến cột 8 thì không thống kê lại vào các cột từ cột 9 đến cột 16;

- Cột "Đơn vị" để các bộ, ngành, địa phương thống kê kết quả thực hiện của các đơn vị trực thuộc.

Hồng Kim, ngày 17 tháng 5 năm 2019

THỦ TRƢỞNG ĐƠN VỊ

(ký tên và đóng dấu)

Đoàn đông ngƣời

Số 

đoàn

ĐƠN VỊ: UBND XÃ HỒNG KIM

Chƣa 

đƣợc 

giải 

quyết



Liên 

quan 

đến  

đất 

đai

Về 

nhà, 

tài sản

Về 

chính 

sách, 

chế độ 

CC, 

VC

Lĩnh 

vực 

CT,V

H,XH 

khác

MS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

ĐƠN VỊ: UBND XÃ HỒNG KIM

TỔNG HỢP KẾT QUẢ XỬ LÝ ĐƠN THƢ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

(Số liệu tính từ ngày 01/01/2019 đến ngày 16/5/2019)

Biểu số 2b

Lĩnh 

vực 

tƣ 

pháp

Lĩnh vực hành chính

về 

Đảng

Đơn kỳ trƣớc 

chuyển sang

Đơn 

đủ 

điều 

kiện 

xử lý
Khiếu 

nại

Đơn thuộc 

thẩm quyềnKhiếu nại

Chƣa 

đƣợc 

giải 

quyết

Đơn 

có 

nhiều 

ngƣời 

đứng 

tên  

Đơn 

một 

ngƣời 

đứng 

tên

Đơn 

có 

nhiều 

ngƣời 

đứng 

tên  

Theo nội dung

Đơn tiếp nhận 

trong kỳ

Tổng

Đơn vị
Đơn 

một 

ngƣời 

đứng 

tên

Ghi 

chú

Của 

các 

cơ 

quan 

hành 

chính 

các 

cấp

Số đơn 

chuyển 

cơ quan 

có thẩm 

quyền

Số 

công 

văn 

đôn 

đốc 

việc 

giải 

quyết

Phân loại đơn khiếu nại, tố cáo 
Kết quả xử lý đơn

 khiếu nại, tố cáo 

Lĩnh 

vực 

hành 

chính

Của 

cơ 

quan 

Đảng
Về 

Đảng

Lĩnh 

vực 

khác

Đơn 

khác 

(kiến 

nghị, 

phản 

ánh, 

đơn 

nặc 

danh)

Số văn 

bản 

hƣớng 

dẫnTham 

nhũng
Tổng 

Lĩnh 

vực 

tƣ 

pháp

Tố cáo

Của 

cơ 

quan 

tƣ 

pháp 

các 

cấp

THỦ TRƢỞNG ĐƠN VỊ

(ký tên và đóng dấu)

Hồng Kim, ngày 17 tháng 5 năm 2019

Lưu ý:

- Tổng đơn cột số (7) + cột (14) = Tổng số đơn từ cột (20) đến cột (22) = Tổng số đơn từ cột (23) đến cột (25)

- Cột (6) đủ điều kiện xử lý là loại đơn không trùng lặp, có danh và rõ nội dung, địa chỉ

- Cột "Đơn vị" để các bộ, ngành, địa phương thống kê kết quả thực hiện của các đơn vị trực thuộc

Tiếp nhận

Tổng số 

đơn

Tố 

cáo

Theo thẩm quyền Theo trình tự giải 

Đã 

đƣợc 

giải 

quyết 

nhiều 

lần

Đã 

đƣợc 

giải 

quyết 

lần 

đầu



Biểu số 2b



Đơn 

nhận 

trong 

kỳ báo 

cáo

Đơn tồn 

kỳ 

trƣớc 

chuyển 

sang

Tổng 

số vụ 

việc

Số đơn 

thuộc 

thẩm 

quyền

Số vụ 

việc 

thuộc 

thẩm 

quyền

Số vụ 

việc 

giải 

quyết 

bằng 

QĐ 

hành 

chính

Số vụ 

việc 

rút 

đơn 

thông 

qua 

giải 

thích, 

thuyết 

phục

Công 

nhận 

QĐ 

g/q 

lần 1

Hủy, 

sửa 

QĐ 

g/q 

lần 1

Tiền Đất Tiền Đất 

Tổng 

số 

ngƣời

Số 

ngƣời 

đã bị 

xử lý

Số 

vụ 

đã 

khởi 

tố 

Số đối 

tƣợng 

đã 

khởi 

tố

Tiền Đất Tiền Đất Tiền Đất Tiền Đất

MS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Số đối 

tƣợng

Số 

ngƣời 

đƣợc 

trả lại 

quyền 

lợi

ĐVT: Tiền (triệu đồng), đất (m2)

Kiến nghị 

thu hồi 

cho Nhà 

nƣớc

Giải 

quyết 

lần 1

Ghi  

chú

Kết quả giải quyết

Kết quả 

 Kiến nghị xử 

lý hành chính

Chuyển cơ quan điều tra 

khởi tốTrả lại 

cho công 

dân

Đã giải quyết

Biểu số 2c

ĐƠN VỊ: UBND XÃ HỒNG KIM

TỔNG HỢP KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT ĐƠN KHIẾU NẠI

(Số liệu tính từ ngày 01/01/ 2019 đến ngày 16/5/2019)

Đã thu

Tổng 

số 

đơn 

khiếu 

nại

Phân tích kết quả (vụ việc)

Số vụ 

việc 

giải 

quyết 

quá 

thời 

hạn

Phải trả

Đã 

thực 

hiện

Phải thu

Khiếu 

nại sai

Đã trả

THỦ TRƢỞNG ĐƠN VỊ

(ký tên và đóng dấu)

Khiếu 

nại 

đúng 

một 

phần

Giải quyết 

lần 2

Số 

vụ 

Thu hồi cho nhà 

nƣớc

Chấp hành 

thời gian giải 

quyết theo 

quy định

Lưu ý:

- Đối với các ngành quản lý ngành dọc ở địa phương không tổng hợp

- Cột “Đơn vị" để các bộ, ngành, địa phương thống kê kết quả thực hiện của các đơn vị trực thuộc

Trả lại cho công 

dân

Khiếu 

nại 

đúng

Số vụ 

việc 

giải 

quyết 

đúng 

thời 

hạn

Tổng 

số 

quyết 

định 

phải 

tổ 

chức 

thực 

hiện 

trong 

kỳ 

báo 

cáo

Đơn vị

Việc thi hành quyết định giải quyết khiếu nại

Trong đó

Đơn khiếu nại thuộc thẩm 

quyền

Hồng Kim, ngày 17 tháng 5 năm 2019



Đơn 

nhận 

trong 

kỳ 

báo 

cáo

Đơn tồn 

kỳ 

trƣớc 

chuyển 

sang

Tổng 

số vụ 

việc

Số 

đơn 

thuộc 

thẩm 

quyền

Số vụ 

việc 

thuộc 

thẩm 

quyền

Tố 

cáo 

đúng

Tố 

cáo 

sai

Tố 

cáo 

đúng 

một 

phần

Tiền Đất Tiền Đất
Tổng 

số 

ngƣời

Số 

ngƣời 

đã bị 

xử lý

Số vụ 

đã 

khởi 

tố

Số đối 

tƣợng 

đã 

khởi tố

Số vụ 

việc 

giải 

quyết 

đúng 

thời 

hạn

Số vụ 

việc 

giải 

quyết 

quá 

thời 

hạn

Tiền Đất Tiền Đất Tiền Đất Tiền Đất Số đơn
Số vụ 

việc
Số đơn

Số vụ 

việc

Tố cáo 

đúng

Tố cáo 

sai

Tố cáo 

đúng 

một 

phần

MS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

Việc thi hành quyết định xử lý tố cáo

Đơn vị

Chuyển cơ quan điều traKiến nghị 

thu hồi 

cho Nhà 

nƣớc

Trong đó

Phải trả

Chấp hành 

thời gian giải 

quyết theo quy 

định

Kiến nghị xử lý 

hành chính (số 

ngƣời) 

Trả lại cho 

công dân

Trả lại cho công dân

Tổng 

số 

quyết 

định 

phải tổ 

chức 

thực 

hiện 

trong 

kỳ báo 

cáo

Đã 

thực 

hiện 

xong

ĐVT: Tiền (triệu đồng), đất (m2)

Tổng 

số 

đơn tố 

cáo

Phải thu

Đối 

tƣợng

Đã thu

Đã giải quyết

Số 

ngƣời 

đƣợc 

bảo vệ 

quyền 

lợi
Vụ 

Thu hồi cho nhà nƣớc

Biểu số 2d

ĐƠN VỊ UBND XÃ HỒNG KIM

TỔNG HỢP KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TỐ CÁO

(Số liệu tính từ ngày 01/01/2019 đến ngày 16/5/2019)

Kết quả giải quyết

Hồng Kim, ngày 17 tháng 5 năm 2019

THỦ TRƢỞNG ĐƠN VỊ

(ký tên và đóng dấu)

Lưu ý:

- Đối với các ngành quản lý ngành dọc ở địa phương không tổng hợp

- Cột “Đơn vị" để các bộ, ngành, địa phương thống kê kết quả thực hiện của các đơn vị trực thuộc

Tố cáo tiếp

Tố cáo tiếp 

thuộc

 thẩm quyền 

giải quyết

Phân tích kết

 quả giải quyết tô cáo 

tiếp

Đã trả

Đơn tố cáo thuộc thẩm quyền

Kết quả

Phân tích kết quả 

(vụ việc)





Tổ 

chức

Cá 

nhân
Tổ chức

Cá 

nhân

Tổ 

chức

Cá 

nhân

Tổ 

chức

Cá 

nhân

MS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

số 33/KH-UBND 1 366

ĐƠN VỊ: UBND XÃ HỒNG KIM

CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

(Số liệu tính từ ngày 01/01/2019 đến ngày 16/5/2019)

Kiểm điểm, 

rút kinh 

nghiệm

Hành chính

Đã kiểm điểm, 

rút kinh 

nghiệm
Ngƣời

Đã xử lý hành 

chính

Số đơn 

vị có vi 

phạm

Ban hành văn bản quản lý, 

Số văn bản ban 

hành mới

Biểu số 2đ

Thực hiện 

pháp luật về 

KNTC

Pháp luật về 

KNTC

Thanh tra trách nhiệm Kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra 

Kết quả kiểm traKiến  nghị xử lý

Ghi 

chú

Lưu ý:

- Đối với các ngành quản lý ngành dọc ở địa phương không tổng hợp

- Cột “Đơn vị" để các bộ, ngành, địa phương thống kê kết quả thực hiện của các đơn vị trực thuộc

Hồng Kim, ngày 16 tháng 5 năm 2019

THỦ TRƢỞNG ĐƠN VỊ

Đơn vị

Số văn 

bản 

đƣợc 

sửa đổi 

bổ sung
Đợt

Tổng số 

KLTT 

và QĐ 

xử lý đã 

kiểm tra

Tập huấn, tuyên 

Số 

cuộc 

Số 

đơn 

vị 



Biểu số 2a

Hồng Kim, ngày 16 tháng 5 năm 2019

THỦ TRƢỞNG ĐƠN VỊ



Biểu số 2a
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